
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

STT

Tên giao dịch của tổ 

chức kinh doanh dịch 

vụ TVDH

(Bằng tiếng Việt)

Tên  giao dịch 

quốc tế của tổ 

chức kinh doanh 

dịch vụ TVDH

(Bằng Tiếng Anh)

Số GCN 

đăng ký 

kinh 

doanh

Ngày cấp Địa chỉ
Điện thoại liên 

hệ
Website/Email Ghi chú

1 2 3 4 5 6 7 8

124 THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

1

Trung tâm hợp tác Châu 

Âu Trường Đại học Tôn 

Đức Thắng

European 

Cooperation Center 

- Ton Duc Thang 

University

24 03/01/2014

Phòng A0001, Trường Đại 

học Tôn Đức Thắng, số 19 

đường Nguyễn Hữu Thọ, 

F. Tân Phong, Q.7, Tp. Hồ 

Chí Minh

028 8 37755053 028 8 37755055

2
KNOCK EDUCATION 

CONSULTING CO.LTD

KNOCK 

EDUCATION 

CONSULTING 

CO.LTD

577 03/05/2014

85/2B Trần Kế Xương, 

F.7, Q. Phú Nhuận, Tp. 

Hồ Chí Minh

028 8 38433017

3
Công ty CP Dịch vụ 

Giáo dục Trí Đức

Tri Duc Education 

system
1025 04/04/2014

1333A Thoại Ngọc Hầu, 

F. Hòa Thạnh, Q. Tân 

Phú, Tp. Hồ Chí Minh

028 8 38601396 028 8 38601396

4
Công ty TNHH Quốc 

Anh I.E.C

QUOC ANH I.E.C 

CO ., LTD
1040 04/07/2014

86 Sương Nguyệt Anh, F. 

Bến Thành, Q.1, Tp. Hồ 

Chí Minh

028 39250944 028 39250943

TỔNG HỢP DANH SÁCH TỔ CHỨC KINH DOANH DỊCH VỤ TƯ VẤN DU HỌC ĐÃ ĐƯỢC CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN HOẠT ĐỘNG 

TƯ VẤN DU HỌC

(Danh sách tổng hợp theo báo cáo của các Sở Giáo dục và Đào tạo, cập nhật đến ngày 10/12/2018)
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5

Trung tâm Tư vấn Giáo 

dục Quốc tế trường Đại 

học Ngoại thương Cơ sở 

II tại Thành phố Hồ Chí 

Minh

1203 21/4/2014

15, đường số D5, F. 25, Q. 

Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí 

Minh

028 6258 7227 028 6258 7227

6
Công ty TNHH Nối kết 

Giáo dục

EDUCATION 

LINK COMPANY 

LIMITED

600 05/05/2014

439 Hoàng Văn Thụ, F.4, 

Q. Tân Bình, Tp. Hồ Chí 

Minh

028 38479525 028 38479975

7

Công ty TNHH Tư vấn 

Giáo dục Mạng lưới 

Quốc tế

INEC CO., LTD 599 05/05/2014
138 Trần Nhân Tôn, F.2, 

Q.10, Tp. Hồ Chí Minh
028 39381080 028 39381079

8

Trung tâm Tư vấn Du 

học Quốc tế Đông 

Dương Công ty CP Phát 

triển Giáo dục Quốc tế 

Đông Dương

Indochina 

International 

Centre For Study 

Abroad

800 06/06/2014
157 Lý Chính Thắng, F.7, 

Q.3, Tp. Hồ Chí Minh
028 62905077 028 62905089

9
Công ty TNHH Phát 

triển Quốc tế
I.D CO., LTD. 968 07/03/2014

40/19 Trần Quang Diệu, 

F.14, Q.3, Tp. Hồ Chí 

Minh

028 62786083 028 35260199

10
Công ty TNHH Con 

đường Giáo dục

EDUPATH CO., 

LTD
969 07/03/2014

68 Võ Thị Sáu, F. Tân 

Định, Q.1, Tp. Hồ Chí 

Minh

028 38208086 028 38208059

11 Công ty CP ISEE 999 07/11/2014

2 Phan Kế Bính, F. Đa 

Kao, Q.1, Tp. Hồ Chí 

Minh

028 39118111 028 39110678
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12
Công ty TNHH Tư vấn 

Du học Song Nguyên

SONG NGUYEN 

OSC CO.,LTD
1012 15/7/2014

R4-92 Hưng Gia 2, Phú 

Mỹ Hưng, F. Tân Phong, 

Q.7, Tp. Hồ Chí Minh

028 54105770 028 54105772

13

Doanh nghiệp Tư nhân 

Dịch vụ - Tư vấn 

Phương Nguyên

PHUONG 

NGUYEN PTE
1070 24/7/2014

Lầu 7, Số 8, Nguyễn Huệ, 

F. Bến Nghé, Q.1, Tp. Hồ 

Chí Minh

028 38292391

14

Công ty CP Tư vấn Giáo 

dục và Thương mại Tân 

Đại Dương

TAN DAI DUONG 

CORPORATION
1138 08/06/2014

Tầng 3, số 148/1, Trần 

Quang Khải, phường Tân 

Định, Q.1, Tp.Hồ Chí 

Minh

028 38481040 028 38481040

15

Chi nhánh Công ty CP 

TNHH Tư vấn Du học 

và Dịch Thuật Đức Anh 

- Trung tâm Tư vấn Du 

học Đức Anh thuộc 

Công ty TNHH Tư vấn 

Du học và Dịch thuật 

Đức Anh

DUC ANH 

EDUCONNECT
1155 08/07/2014

420 Nguyễn Thị Minh 

Khai, F.5, Q.3, Tp. Hồ Chí 

Minh

028 39293995

39716229

http://ducanhduh

oc.vn/vi/trang-

chu/

16
Công ty TNHH Tư vấn 

Dịch vụ Quang Việt

QUANG VIET 

CO., LTD
1287 26/8/2014

36/7 Bình Giã, F.13, Q. 

Tân Bình, Tp. Hồ Chí 

Minh

028 38498071 028 38497646

17

Chi nhánh Công ty 

TNHH Capstone Việt 

Nam thuộc Công ty 

TNHH Capstone Việt 

Nam

CAPSTONE VIET 

NAM
1403 22/9/2014

số 212 Huỳnh Văn Bánh, 

F.12, Q. Phú Nhuận, Tp. 

Hồ Chí Minh

028 38441393 028 38441669

http://ducanhduhoc.vn/vi/trang-chu/
http://ducanhduhoc.vn/vi/trang-chu/
http://ducanhduhoc.vn/vi/trang-chu/
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18
Công ty TNHH Trường 

ngoại ngữ Dương Minh
1491 13/10/2014

311 Hoàng Văn Thụ, F.2, 

Q. Tân Bình, Tp. Hồ Chí 

Minh

028 38483648 028 38483648

19
Công ty CP Trung tâm 

Anh ngữ AMA
AMA ACADEMY 1492 13/10/2014

số 186 Nguyễn Thị Minh 

Khai, F.6, Q.3, Tp. Hồ Chí 

Minh

028 39302861 028 39307584

20
Công ty TNHH Avenue 

To Success

AVENUE TO 

SUCCESS CO., 

LTD

1532 20/10/2014

Phòng L01, Tầng lửng, 

Tòa nhà Itaxa, số 126 

Nguyễn Thị Minh Khai, 

F.6, Q.3, Tp. Hồ Chí Minh

028 39333266 028 39333280

21 Công ty TNHH HAT 1533 20/10/2014
443 Nguyễn Kiệm, F.9, Q. 

Phú Nhuận, Tp. HCM
028 22102969 028 38385771

22
Công ty TNHH Một 

thành viên A.E&T
A.E&T CO., LTD 1639 11/11/2014

121/15 Lê Thị Riêng, F. 

Bến Thành, Q.1, Tp. Hồ 

Chí Minh

028 38392951 028 39254243

23

Công ty TNHH Dịch vụ 

Tư vấn Giáo dục và Đào 

tạo S.E.T

S.E.T SERVICES 

FOR 

EDUCATION 

CONSULTANCY 

AND TRAINING 

CO., LTD

1741 19/11/2014

115 Đặng Dung, F. Tân 

Định, Q.1, Tp.Hồ Chí 

Minh

028 38484433 028 38484435

24
Công ty TNHH Du học 

Đại Đăng Quang
1775 25/11/2014

số 185-187 Hoàng Văn 

Thụ, F. 8, Q. Phú Nhuận, 

Tp. Hồ Chí Minh

028 39971097 028 39974399
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25

Công ty TNHH Một 

thành viên OEC Toàn 

Cầu

OEC GLOBAL 

CO.,LTD 
1802 28/11/2014

lầu 4, số 132-134 Điện 

Biên Phủ, F. Đa Kao, Q.1, 

Tp. Hồ Chí Minh

028 38208921

028 38202924

http://www.oecgl

obal.com.vn/

26
Công ty TNHH Hợp 

Điểm

CENTER POINT 

COMPANY 

LIMITED

1803 28/11/2014

34/1A Trần Khánh Dư, F. 

Tân Định, Q.1, Tp. Hồ 

Chí Minh

028 38337747 028 38354518

27
Công ty TNHH Liên kết 

Học thuật Quốc tế

STUDY LINK 

CO., LTD
1857 12/10/2014

219 Bis Nguyễn Thị Minh 

Khai, F. Nguyễn Cư 

Trinh, Q.2, Tp. Hồ Chí 

Minh

028 39256731

028 39256732

http://studylink.o

rg/vi/

28
Công ty TNHH Tư vấn 

A.N.T
1858 12/10/2014

554 Điện Biên Phủ, F.11, 

Q.10, Tp. Hồ Chí Minh
028 38335336 028 38249666

29 Công ty TNHH Ê Su Hai
E SU HAI CO., 

LTD
1981 27/12/2014

40/12-40/14 Ấp Bắc, F. 

13, Q. Tân Bình, Tp. Hồ 

Chí Minh

028 62666222
http://www.esuh

ai.com/

30
Công ty TNHH Hoàn 

Cầu Việt

VIET GLOBAL 

CO., LTD
1982 27/12/2014

số 11 đường C27, F.12, Q. 

Tân Bình, Tp. Hồ Chí 

Minh

   028 38686360 028 38686362

31
Công ty TNHH Giáo 

dục IDP (Việt Nam)

IDP VIETNAM 

CO., LTD
2022 31/12/2014

tầng 2 và Phòng C tầng 

trệt, tòa nhà Star Building, 

số 33 Ter- 33 Bis, đường 

Mạc Đĩnh Chi, Q.1, Tp. 

Hồ Chí Minh

028 839104205 028 839104206

http://www.oecglobal.com.vn/
http://www.oecglobal.com.vn/
http://studylink.org/vi/
http://studylink.org/vi/
http://www.esuhai.com/
http://www.esuhai.com/
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32
Công ty TNHH Hằng 

Lương

HANG LUONG 

COMPANY 

LIMITED

2024 31/12/2014

1086 đường 3 tháng 2, 

F.12, Q.11, Tp.Hồ Chí 

Minh

093 2233 521

091 5093 521

Email: 

admin@duhocha

ngluong.com

Website : 

www.duhochang

luong.edu.vn

33
Công ty TNHH Tư vấn 

Du học Q&N

Q&N STUDY 

ABROAD 

CONSULTANCY 

COMPANY 

LIMITED

2025 31/12/2014
155 Hai Bà Trưng, F.6, 

Q.3, Tp. Hồ Chí Minh
028 54477757 028 54477759

34
Công ty TNHH Giáo 

dục YCC

YCC 

EDUCATION 

CO.,LTD

5 01/06/2015

65 Nguyễn Bỉnh Khiêm, 

F. Đa Kao, Q.1, Tp. Hồ 

Chí Minh

028 66742083 - 

62915010 - 

66840477

35

Công ty TNHH Một 

thành viên Dịch vụ Lữ 

hành SaiGonTourist

SAIGONTOURIST 

TRAVEL 

SERVICE CO.,LTD

82 15/01/2015

45 Lê Thánh Tôn, F. Bến 

Nghé, Q.1, Tp. Hồ Chí 

Minh

028 38295582 028 38110365

36
Công ty TNHH Tư vấn 

và Tiếp thị Quốc tế
C.M.I CO, LTD 94 19/01/2015

753 Lê Hồng Phong (nối 

dài), F.12, Q.10, Tp. Hồ 

Chí Minh

028 39707693

028 39707695

http://cmivnedu.c

om

37
Công ty TNHH ILA 

Việt Nam
ILA VIETNAM 124 23/01/2015

146 Nguyễn Đình Chiểu, 

F.6, Q.3, Tp.Hồ Chí Minh
028 35218788 028 35218789

38
Công ty TNHH Tư vấn 

Du học Toàn Thế giới

W.W EDU CO., 

LTD
139 26/01/2015

25 Trần Thiện Chánh, 

F.12, Q.10, Tp. Hồ Chí 

Minh

028 38680955

028 38680954

http://www.worl

dwide-

edu.vn/lien-

he.html

http://cmivnedu.com/
http://cmivnedu.com/
http://www.worldwide-edu.vn/lien-he.html
http://www.worldwide-edu.vn/lien-he.html
http://www.worldwide-edu.vn/lien-he.html
http://www.worldwide-edu.vn/lien-he.html
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39

Công ty TNHH Một 

thành viên Tư vấn du 

học Hoàn Vũ

USTUDY CO., 

LTD
170 29/1/2015

238-240-242 Hòa Hưng, 

Phường 13, Quận 10, 

TPHCM

028 62643648

028 62643684

http://www.unive

rsalstudy.edu.vn/

40
Công ty CP Liên hiệp 

Giáo dục

UNITED 

EDUCATION 

CORPORATION

272 25/2/2015

21 Mai Thị Lựu, F. Đa 

Kao, Q.1, Tp. Hồ Chí 

Minh

028 39110102

028 39107117

http://duhocue.ed

u.vn/

41
Công ty TNHH Tư vấn 

Du học New World

NEW WORLD 

STUDY ABROAD 

CONSULTING 

COMPANY 

LIMITED

294 03/02/2015

Tòa nhà SBC, lầu 7,  242 

Cống Quỳnh, P. Phạm 

Ngũ Lão, Q.1, TP. HCM

0918583012

0944904477

http://newworlde

du.vn/

42

Chi nhánh tại Thành 

phố Hồ Chí Minh - 

Công ty CP Quốc tế 

ICO thuộc Công ty CP 

Quốc tế ICO

295 03/02/2015

Lô 29+30, Hoàng Văn 

Thụ, F. Hoàng Văn Thụ, 

Tp. Bắc Giang, Tỉnh Bắc 

Giang

0933668179

chuyển 

đến: số 521 

đường Lê 

Đức Thọ, 

Phường 16, 

quận Gò 

Gấp, Thành 

phố Hồ Chí 

Minh

43 Công ty TNHH TYVY TYVY CO.,LTD 296 03/02/2015

số 44A Đường 39, F. Tân 

Quy, Q.7, Tp. Hồ Chí 

Minh

0979006247

http://www.universalstudy.edu.vn/
http://www.universalstudy.edu.vn/
http://duhocue.edu.vn/
http://duhocue.edu.vn/
http://newworldedu.vn/
http://newworldedu.vn/
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44
Công ty TNHH Liên kết 

Giáo dục Phú Hoàn Cầu

PHC EDU LINKS 

CO.,LTD
297 03/02/2015

53/9 Nguyễn Hồng Đào, 

F. 14, Q. Tân Bình, Tp. 

Hồ Chí Minh

028 62648729 028 62648730

45
Công ty TNHH Thương 

mại du lịch Liên Bang

LIEN BANG 

TRAVEL CO., 

LTD

298 03/02/2015
881 Trần Hưng Đạo, F. 1, 

Q.5, Tp. Hồ Chí Minh

028 38382288

028 38382299

http://lienbangtra

vel.com/

46

Công ty TNHH Một 

thành viên Tư vấn 

Thương mại Dịch vụ Trí 

Tiến

322 03/06/2015

Lầu 6, Master Building, 

41-43 Trần Cao Vân, F.6, 

Q.3, Tp. Hồ Chí Minh

028.5445.6931 028.5446.932

47
Công ty TNHH Tiếp cận 

Giáo dục Hoa Kỳ
AAE CO., LTD 384 16/3/2015

số 56-58-60 Hai Bà 

Trưng,  F. Bến Nghé, Q.1, 

Tp. Hồ Chí Minh

028.3827.4242 028.3827.4244

48

Công ty TNHH Một 

thành viên Giáo dục Thế 

giới

WORLD 

EDUCATION 

CO.,LTD

385 16/3/2015

số 161 (lầu 5) Đồng Khởi, 

F. Bến Nghé, Q.1, Tp. Hồ 

Chí Minh

0938067080

028.3822.2075

0906799394

http://worldedu.v

n/

49

Chi nhánh Công ty 

TNHH Dịch vụ Việt Trí 

thuộc Công ty TNHH 

Dịch vụ Việt Trí

421 24/3/2015

số 47, ngõ 152, phố Hào 

Nam, F. Ô Chợ Dừa, Q. 

Đống Đa

028.3832.8415 028.3832.8416

50

Doanh nghiệp Tư nhân 

Tư vấn du học Du lịch 

Hải Thông

HAI THONG 

EDUCATION 

CONSULTANT 

TOURIST PTE

450 27/3/2015
số 23 Trần Hưng Đạo, F.6, 

Q.5
028.3923.0372

http://haithonged

u.com.vn/index.p

hp?view=trang_c

hu&lang=en

http://lienbangtravel.com/
http://lienbangtravel.com/
http://worldedu.vn/
http://worldedu.vn/
http://haithongedu.com.vn/index.php?view=trang_chu&lang=en
http://haithongedu.com.vn/index.php?view=trang_chu&lang=en
http://haithongedu.com.vn/index.php?view=trang_chu&lang=en
http://haithongedu.com.vn/index.php?view=trang_chu&lang=en
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51

Công ty TNHH Đầu tư 

và Tư vấn Giáo dục 

Quốc tế Đại Dương

DAI DUONG 

EDUCATION
539 14/4/2015

số 37 Nguyễn Chí Thanh, 

F.9, Q.5

028.3833.3971

028.3833.9889

http://www.duho

cdaiduong.com/

52
Công ty TNHH Trang 

Việt Anh
T.V.A CO., LTD 540 14/4/2015

số 85 Thành Mỹ, F.8, Q. 

Tân Bình (số cũ 170/171 

Lạc Long Quân, F.8, Q. 

Tân Bình)

028.3865.8351

028.3866.3724

53
Công ty TNHH Thương 

mại Minh Hoàng An

MINH HOANG 

AN TRADING 

COMPANY 

LIMITED

659 05/05/2015
số 38/20A Nguyễn Ngọc 

Cung, F.16, Q.8, TP. HCM
08.3975.6199 08.3975.6201

54

Công ty TNHH Du học 

Du lịch Thương mại 

Dịch vụ Á Âu

660 05/05/2015
số 52 Trần Huy Liệu, 

F.12, Q.Phú Nhuận

028.3845.8867

0903803373

http://duhocaau.v

n/

55

Chi nhánh Công ty 

TNHH Tư vấn Giáo dục 

và Đào tạo Toàn Cầu 

(TP Hà Nội) thuộc Công 

ty TNHH Tư vấn Giáo 

dục và Đào tạo Toàn 

Cầu

GET CO.,LTD 661 05/05/2015

tầng 4, số 165 Bà Triệu, F. 

Lê Đại Hành, Q. Hai Bà 

Trưng, Tp. Hà Nội

08.3820.7224

56
Công ty CP Du học - Du 

lịch Tân Đăng Quang

TAN DANG 

QUANG 

TOURIST - 

OVERSEAS 

STUDY 

CORPORATION

808 27/5/2015

293 Huỳnh Văn Bánh, 

F.11, Q. Phú Nhuận, TP. 

HCM

028.3842.4250

028.38424139

http://tandangqua

ng.com/

http://www.duhocdaiduong.com/
http://www.duhocdaiduong.com/
http://duhocaau.vn/
http://duhocaau.vn/
http://tandangquang.com/
http://tandangquang.com/
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vụ TVDH
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Số GCN 
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kinh 

doanh

Ngày cấp Địa chỉ
Điện thoại liên 

hệ
Website/Email Ghi chú

57
Công ty TNHH Nguyễn 

Uyên
N & U CO.,LTD 809 27/5/2015

16/6 Phan Ngữ, F. Đa 

Kao, Q.1

028.3820.9470

028.3820.9471

http://nuvietnam.

com/

58

Công ty TNHH Đầu tư 

và Phát triển Giáo dục 

UniLink

UNILINK 

EDUCATION CO., 

LTD

855 06/02/2015
lầu 5, số 55-57 Nguyễn 

Văn Giai, F. Đa Kao, Q.1

028.6278.1207

0903247707

http://unilink.edu

.vn/

59

Chi nhánh Công ty 

TNHH EduViet Du học 

Toàn Cầu thuộc Công ty 

TNHH EduViet Du học 

Toàn Cầu

967 6/2015

Tầng 1, số 5, Ngách 22, 

Ngõ 416, Tổ 41, Cụm 3, 

phường Nhật Tân, quận 

Tây Hồ, Thành phố Hà Nội

283785.5517 028 3997.6796

60

Công ty TNHH EF 

Education First Việt 

Nam

1099 07/03/2015

Tòa nhà Saigon Pavilion, 

số 53-55, đường Bà Huyện 

Thanh Quan, F.6, Q.3, 

Tp.HCM

028 3930.5251 028 3930.9759

61

Chi nhánh Công ty 

TNHH Giáo dục và Đào 

tạo Quốc tế Đại Tây 

Dương thuộc Công ty 

TNHH Giáo dục và Đào 

tạo Quốc tế Đại Tây 

Dương

BRANCH IN HO 

CHI MINH-

ATLANTIC 

INTERNATIONAL 

 EDUCATION 

AND TRAI

1168 20/7/2015

số 33 phố Lạc Trung, 

phường Vĩnh Tuy, quận 

Hai Bà Trưng, Tp.Hà Nội

028 6365487 028 6365798

62

Công ty TNHH Một 

thành viên Tư vấn Giáo 

dục Canada

CANADA CO., 

LTD
1185 24/7/2015

số 170 Nam Kỳ Khởi 

Nghĩa, F.6, Q.3, Tp.HCM
028 39305875

http://vietnam.ca

nada-edu.org/

http://nuvietnam.com/
http://nuvietnam.com/
http://unilink.edu.vn/
http://unilink.edu.vn/
http://vietnam.canada-edu.org/
http://vietnam.canada-edu.org/
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quốc tế của tổ 

chức kinh doanh 

dịch vụ TVDH

(Bằng Tiếng Anh)
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Điện thoại liên 

hệ
Website/Email Ghi chú

63

Trung tâm Dạy nghề và 

Ngoại ngữ Forward 

TNHH

1205 28/7/2015
số 83A Nguyễn Thái Bình, 

F.4, Q. Tân Bình, Tp.HCM
028 38112667 028 38119628

64
Công ty CP thương mại 

Đức Tú
DTU CORP 1283 08/11/2015

số 158, đường Hồ Bá 

Kiện, F.15, Q.10, Tp.HCM
028 6276.9647

http://dtu.com.vn

/

65
Công ty TNHH JP Hải 

Nam
JP HANACO 1323 17/8/2015

số 125/7, đường Lê Đức 

Thọ, F.17, Q. Gò Vấp, 

Tp.HCM

028 3984.9028

66
Công ty TNHH Tư vấn 

Giáo dục Minh Nguyệt

MN EDUCATION 

CO.,LTD
1327 17/8/2015

số 656/48-656/50, đường 

Cách Mạng Tháng Tám, 

F.11, Q. 3, Tp.HCM

02839907990

0908774130

http://duhocminh

nguyet.com/

67
Công ty TNHH Du học 

Liên Châu

Lien Chau Study 

Abroad Company 

Limited

1332 18/8/2015
số 103, đường Vườn 

Chuối, F.4, Q.3, Tp.HCM

02838394884

0908180027

http://www.duho

clienchau.com/

68
Công ty TNHH Phát 

triển Giáo dục Đông Du

DONG DU 

EDUCATION 

CO.,LTD

1333 18/8/2015

số 43D/46, đường Hồ Văn 

Huê, F.9, Q. Phú Nhuận, 

Tp.HCM

02838454228

Website: 

www.dongdu.ed

u.vn

69

Công ty TNHH Tư vấn 

Giáo dục Quốc tế T&N 

Sydney

 TNSS 1413 31/8/2015

số 163, đường Điện Biên 

Phủ, F.15, Q. Bình Thạnh, 

Tp.HCM

028 3514.6537 028 3514.1330

70

Chi nhánh Công ty 

TNHH Một thành viên 

Tư vấn Du học Vietlink 

Education

VIETLINK 

EDUCATION CO., 

LTD

1414 31/8/2015

số 48, đường Bắc Đẩu, F. 

Thanh Bình, Q. Hải Châu, 

Tp.Đà Nẵng

028 

0919.798.808

http://dtu.com.vn/
http://dtu.com.vn/
http://duhocminhnguyet.com/
http://duhocminhnguyet.com/
http://www.duhoclienchau.com/
http://www.duhoclienchau.com/
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Ngày cấp Địa chỉ
Điện thoại liên 

hệ
Website/Email Ghi chú

71

Công ty TNHH Giáo 

dục Thương mại Quốc 

tế Sài Gòn
 ISET CO.,LTD

1415 31/8/2015

số 250, đường Tô Hiệu, F. 

Hiệp Tân, Q. Tân Phú, 

Tp.HCM

028 3976.1028 028 3976.1027

72
Công ty TNHH Dịch vụ 

Hoàng Kim Phát
H.K.P.S CO., LTD 1416 31/8/2015

57-59, đường Hồ Tùng 

Mậu, F. Bến Nghé, Q. 1, 

Tp.HCM

028 3821.4900 028 3821.4960

73

Công ty TNHH Dịch vụ 

và Đào tạo Kết Nối 

Toàn Cầu

G CONNECT CO., 

LTD.
1417 31/8/2015

số 6B, đường Tú Xương, 

F.7, Q.3, Tp.HCM
028 3932.5254 028 3932.5625

74

Công ty TNHH Đào tạo 

và Dịch vụ Tầm Nhìn 

Mới

NEW VISION 

TRAINING CO., 

LTD

1422 31/8/2015

số 16, đường Đinh Tiên 

Hoàng, F.1, Q. Bình 

Thạnh, Tp.HCM

028 35178680 028 35178682

75

Công ty TNHH Một 

thành viên Đại Thiên 

Sơn

1423 31/8/2015
số 339/79A Lê Văn Sỹ, 

F.13, Q.3, Tp.HCM

02835264249

35264254

http://www.daith

ienson.com

76
Công ty TNHH Quốc tế 

Unistart Education

UNISTAR 

EDUCATION 

CO.,LTD

1504 16/9/2015

số 159B, đường Nguyễn 

Văn Thủ, F. Đa Kao, Q.1, 

Tp.HCM

028 39101088 028 39101189

77

Chi nhánh tại Thành 

phố Hồ Chí Minh Công 

ty TNHH Thái Dương - 

Việt Nam thuộc Công ty 

TNHH Thái Dương - 

Việt Nam

Sunrise Vietnam 1537 16/9/2015

số 86 phố Cửa Bắc, F. 

Quán Thánh, Q. Ba Đình, 

Tp. Hà Nội

Lầu 7, Tòa nhà Thanh 

Dung, số 179 

Nguyễn Cư Trinh, Phường 

Nguyễn Cư Trinh, Q.1

028 38370176 - 

38370226

http://www.sunri

sevietnam.com/

http://www.daithienson.com/
http://www.daithienson.com/
http://www.sunrisevietnam.com/
http://www.sunrisevietnam.com/
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Điện thoại liên 

hệ
Website/Email Ghi chú

78

Công ty TNHH Tư vấn 

Dịch vụ Thương mại 

AMV

AMV 

CONSULTANCY 

SERVICES 

TRADING 

COMPANY 

LIMITED

1796 11/04/2015

Lầu 6, Tòa nhà IDD, số 

111 Lý Chính Thắng, F.7, 

Q.3, Tp.HCM

028 6272.2283

79

Công ty TNHH Một 

thành viên Dịch vụ 

Chuông Xanh

BLUE BELL 

SERVICE 

COMPANY 

LIMITED

1797 11/04/2015

số 286/12, đường Tô Hiến 

Thành, F.15, Q.10, 

Tp.HCM

028 6299.5859

80

Công ty TNHH Truyền 

thông Giáo dục Hòa 

Bình

PEACE EDUCOM 1798 11/04/2015

số B22/8C, đường Bạch 

Đằng, F.2, Q. Tân Bình, 

Tp.HCM

028 62 90 33 35

Fax: 028 35 47 

12 85 Hotline: 

090 81 80 216 

http://duhochoab

inh.com

81

Công ty CP Tư vấn Du 

học - Đào tạo Huấn 

Nghệ

APPRENTICESHIP 

 OVERSEAS 

STUDY AND 

TRANING

1799 11/04/2015

số 141C, đường Đặng Văn 

Ngữ, F.14, Q. Phú Nhuận, 

Tp.HCM

028 3991.1286
http://huannghe.c

om/

82
Công ty TNHH Tư vấn 

Đào tạo Hy Vọng
HOPECO 1800 11/04/2015

số 12, đường Hoa Phượng, 

F.2, Q. Phú Nhuận, 

Tp.HCM

Hotline: 0909 

404 717

ĐT: (08) 35 173 

345 - 35 173 678

Email: 

info@hopeco.ed

u.vn

http://duhochoabinh.com/
http://duhochoabinh.com/
http://huannghe.com/
http://huannghe.com/
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Điện thoại liên 

hệ
Website/Email Ghi chú

83

Công ty TNHH Dịch vụ 

Giáo dục Toàn Cầu - 

Chi nhánh tại miền Nam 

thuộc Công ty TNHH 

Dịch vụ Giáo dục Toàn 

Cầu

GLOBAL 

EDUCATION 

SERVICES 

COMPANY 

LIMITED

1847 11/12/2015

Tầng 2, tòa nhà Toserco, 

số 273, đường Kim Mã, 

phường Giảng Võ, quận 

Ba Đình, Thành phố Hà 

Nội

04.3771.3560

84

Công ty TNHH Tư vấn 

Du học Việt Phương - 

Chi nhánh 1 thuộc Công 

ty TNHH Tư vấn Du 

học Việt Phương

1848 11/12/2015

Số P5, CX 12, KP 3, 

đường Võ Thị Sáu, 

phường Quyết Thắng, 

Thành phố Biên Hòa, Tỉnh 

Đồng Nai

0918.535.955

85
Công ty TNHH Tư vấn 

và Giáo dục Echigo

ECHIGO 

EDUCATION
1849 11/12/2015

Số 3/57, đường Thành 

Thái, Phường 14, Quận 

10, Tp.HCM

028 3866.1209
http://www.echig

o.edu.vn/

86

Công ty CP Tư vấn Giáo 

dục và Đào tạo Nhân 

lực Lions

LIONS 

EDUCATION JSC
1850 11/12/2015

Số 01, đường Phan Huy 

Chú, phường Bình Thọ, 

quận Thủ Đức, Tp.HCM

028 38961035

87

Công ty TNHH Tài 

chánh - Thương mại - 

Du học - Du lịch Thái 

Bình Dương

1959 25/11/2015

Số 57, đường Hồ Văn 

Huê, Phường 9, quận Phú 

Nhuận, Tp.HCM

028 38421840

pacific-

ocean@hcm.fpt.

vn

88
Công ty TNHH Giải 

pháp Đào tạo Chất lượng
QTS COMPANY 206 02/04/2016

Số 86, đường Phạm Viết 

Chánh, Phường 19, quận 

Bình Thạnh, Tp.HCM

028 98353.4362

http://www.echigo.edu.vn/
http://www.echigo.edu.vn/
mailto:pacific-ocean@hcm.fpt.vn
mailto:pacific-ocean@hcm.fpt.vn
mailto:pacific-ocean@hcm.fpt.vn
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89
Công ty TNHH Du lịch 

Quốc tế Việt Nhật

VN TOURIST 

CO.,LTD
207 02/04/2016

Số 49/83B, đường Trần 

Kế Xương, Phường 7, 

quận Phú Nhuận, Tp.HCM

028 3829.7927 028 3829.2779

90
Công ty TNHH Tư vấn 

Chất lượng VJQC
VJQC CO.,LTD 208 02/04/2016

Số 63, đường Nguyễn 

Thái Bình, Phường 4, 

quận Tân Bình, Tp.HCM

028 6676.6892 028 83910.7684

91
Công ty TNHH Du học 

Quốc tế Hồng Hà
HONGHA 209 02/04/2016

Số 31/3/5, đường Lê Văn 

Sỹ, Phường 13, Quận 3, 

Tp.HCM

028 6289.3737 028 6289.3719

92

Công ty TNHH Thương 

mại Dịch vụ Tư vấn The 

AVSS Việt Nam

THE AVSS VIET 

NAM CO.,LTD
210 02/04/2016

Số 99, đường Nguyễn 

Bỉnh Khiêm, phường Đa 

Kao, Quận 1, Tp.HCM

028 83910.7683 028 83910.7684

93

Công ty TNHH Thương 

mại Dịch vụ Trung 

Phương

TRUNG PHUONG 

TRADING 

SERVICE 

COMPANY 

LIMITED

211 02/04/2016

Số 59/3, đường Thuận 

Kiều, phường Tân Thới 

Nhất, Quận 12, Tp.HCM

028 3592.0706 028 3692.0020

94

Viện Đào tạo Quốc tế

Trường Đại học Quốc 

gia Thành phố Hồ Chí 

Minh

IEI 212 02/04/2016

số 29, đường Nguyễn 

Khắc Nhu, phường Cô 

Giang, Quận 1, Tp.HCM

028 3838.9988 028 3911.8313
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Điện thoại liên 

hệ
Website/Email Ghi chú

95

Công ty Trách nhiệm 

hữu hạn Kết Nối Học 

Tập

Studylink 4247 13/11/2017

số 219 bis, đường Nguyễn 

Thị Minh Khai, phường 

Nguyễn Cư Trinh, Quận 1, 

TP.HCM

(028) 39256731 

Email: 

info@studylink.o

rg Website: 

www.studylink.o

rg Fax: (+8428) 

39256732

96
Công ty Trách nhiệm 

hữu hạn Việt Uy Tín
4246 13/11/2017

Số 63, đường Phạm Ngọc 

Thạch, Phường 6, Quận 3, 

TP.HCM

(028) 3910 1950

 091 8888 726

97
Công ty Trách nhiệm 

hữu hạn Giáo Dục
4290 16/11/2017

Tầng 3, Tòa nhà Qunimex, 

số 28, đường Nguyễn Thị 

Diệu, Phường 6, Quận 3, 

TP.HCM

(028) 

22102126/7

01665.639.787 

(Nguyễn Văn 

Quý)

Email: tec-

hcm@tec.edu.vn

Website: 

www.tec.edu.vn

98

Công ty Trách nhiệm 

hữu hạn Một thành viên 

Phát triển giáo dục Com-

Pa

Compass Education 

Development 

Company Limited

4593 12/11/2017

Số 07, đường Trần Quốc 

Thảo, Phường 6, Quận 3, 

TP.HCM

(028) 39302374

(028) 39302375

Email: 

khoi.huynh@co

mpass.edu.vn 

Website: 

www.compass.ed

u.vn 

Fax: 08 

39309509

99

Công ty Trách nhiệm 

hữu hạn Giáo dục và 

Đào tạo Sakura

Sakura Education 

and training 

Company Limited

4837 28/11/2017

Số 288, đường Nam Kỳ 

Khởi Nghĩa, Phường 6, 

Quận 3, TP.HCM

(028) 

39.320.750
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100

Công ty Trách nhiệm 

hữu hạn Apax Franklin 

Academy

209 22/01/2018

Lầu 6, số 198, đường 

Nguyễn Thị Minh Khai, 

Phường 6, Quận 3, 

TP.HCM

0903324381 

(Trinh)

101

Công ty Trách nhiệm 

hữu hạn Quốc tế 

INSTULINK

4419 27/11/2017

Số 498/8, đường Nguyễn 

Văn Công, Phường 3, 

Quận Gò Vấp, TP.HCM 

chuyển đến số 24, đường 

Trường Sơn, Phường 2, 

quận Tân Bình, Thành phố 

Hồ Chí Minh (3930 

/GDĐT-TC ngày 

08/11/2018)               

(028) 62725988 

Hotline: 

0966642988

Email: 

info@instulink.c

om Website: 

www.instulink.c

om

102

Công ty Trách nhiệm 

hữu hạn Tư vấn và giải 

pháp Giáo Dục Việt Đức

Viet Duc Education 

Solutions and 

Consultancy 

Company Limited

4592 12/11/2017

Số 261, đường Thích 

Quảng Đức, Phường 4, 

quận Phú Nhuận, TP.HCM

0913151156. 

(028) 22532916

Website: 

www.tuvanvietd

uc.edu.vn Email: 

lethuy@tuvanvie

tduc.edu.vn

103

Công ty Trách nhiệm 

hữu hạn Truyền thông 

và Giáo dục Quốc tế 

Edunet 

82 01/09/2018

Số 475A, đường Điện 

Biên Phủ, Phường 25, 

Quận 1, TP.HCM.

028 54499998 

0919877354 

(Ông Mai Đức 

Thắng)

104

Công  ty TNHH MTV 

Thương mại và Hợp tác 

Giáo dục Mỹ Việt

525 02/12/2018

Số 31C Lý Tự Trọng, 

phường Bến Nghé, Quận 

1, TP.HCM



STT

Tên giao dịch của tổ 

chức kinh doanh dịch 

vụ TVDH

(Bằng tiếng Việt)

Tên  giao dịch 

quốc tế của tổ 

chức kinh doanh 

dịch vụ TVDH

(Bằng Tiếng Anh)

Số GCN 

đăng ký 

kinh 

doanh

Ngày cấp Địa chỉ
Điện thoại liên 

hệ
Website/Email Ghi chú

105 Công ty TNHH ISSILLO
ISSILOO Company 

Limited
306 26/1/2018

Số 502 Đỗ Xuân Hợp, 

phường Phước Bình, Quận 

9, TP.HCM 

(028) 62923060

Email: 

utnguyen2605@

gmail.com

106

Công ty Cổ phần Giáo 

dục và Năng lượng 

Đông Đô

307 26/1/2018

Số 1014 đường Hương Lộ 

2, Khu phố 6, phường 

Bình Trị Đông A, quận 

Bình Tân, TP.HCM

(028) 62772345

Email: 

dongdogroup201

4@gmail.com 

Website: 

dongdogroup.vn

107

Công ty Cổ phần 

Golden Path Academics 

Việt Nam - chi nhánh 

Miền Nam

526 02/12/2018

Tầng trệt tòa nhà Perfect, 

số 150Bis Lê Thị Hồng 

Gấm, phường Cầu Ông 

Lãnh, Quận 1, TP.HCM

(028) 73057899

108
Công ty Cổ phần Hợp 

Điểm

Center Point 

Company Limited
310 26/1/2018

số 27, Lê Quý Đôn, 

Phường 7, Quận 3, 

TP.HCM

(028) 38337747

Email: 

contact@vietnam

hopdiem.edu.vn;

Website: 

www.vietnamho

pdiem.edu.vn;

Fax: 38337747

109
Công ty Cổ phần Giáo 

dục Quốc tế Minh Thiện

Minh Thien 

International 

Education Joint 

Stock Company

309 26/1/2018

Lầu 1, số 91 Pasteur, 

phường Bến Nghé, Quận 

1, TP.HCM

0961626548

Email: 

info@duhoccmt.

edu.vn Website: 

duhoccmt.edu.vn



STT

Tên giao dịch của tổ 

chức kinh doanh dịch 

vụ TVDH

(Bằng tiếng Việt)

Tên  giao dịch 

quốc tế của tổ 

chức kinh doanh 

dịch vụ TVDH

(Bằng Tiếng Anh)

Số GCN 

đăng ký 

kinh 

doanh

Ngày cấp Địa chỉ
Điện thoại liên 

hệ
Website/Email Ghi chú

110
Công ty Cổ phần TMS 

Du Học
527 02/12/2018

Tầng 5, tòa nhà Phượng 

Long, số 506 Nguyễn 

Đình Chiểu, Phường 4, 

Quận 3, TP.HCM

0972634411

111
Công ty TNHH Dream 

Works
208 22/1/2018

Số 383 Võ Văn Tần, 

Phường 5, Quận 3, 

TP.HCM

(028) 22535500 

0907380607

112

Công ty TNHH Cung 

ứng Lao động 

MEKONG

207 22/1/2018

Số 63A Bờ Bao Tân 

Thắng, phường Sơn Kỳ, 

quận Tân Phú, TP.HCM

0905590689 

(Hà)

113

Công ty TNHH Giáo 

dục Quốc Tế Khánh 

Dương

239 23/1/2018

03.OT11 Tòa nhà Cen tral 

3, Vinhomes Central Park 

– số 208 đường Nguyễn 

Hữu Cảnh, Phường 22, 

quận Bình Thạnh, 

TP.HCM

0901080379
director.kdvietna

m@gmail.com

114

Công ty TNHH 

CRIMSON 

EDUCATION

Crimson Education 

Limited Liability 

Company

338 30/1/2018

Lầu 6, tòa nhà văn phòng 

Beta Tower, số 55 Nam 

Kỳ Khởi Nghĩa, phường 

Nguyễn Thái Bình, Quận 

1, TP.HCM

02838216890-91

0903180258 

(Trang) 

vietnam@crimso

neducation.org 

Website: 

crimsoneducatio

n.org

115 Công ty TNHH SEICHO 203 19/1/2018

số 18-20, đường số 5, khu 

dân cư Him Lam, phường 

Tân Hưng, Quận 7, 

TP.HCM



STT

Tên giao dịch của tổ 

chức kinh doanh dịch 

vụ TVDH

(Bằng tiếng Việt)

Tên  giao dịch 

quốc tế của tổ 

chức kinh doanh 

dịch vụ TVDH

(Bằng Tiếng Anh)

Số GCN 

đăng ký 

kinh 

doanh

Ngày cấp Địa chỉ
Điện thoại liên 

hệ
Website/Email Ghi chú

116

Công ty TNHH Thương 

mại Dịch vụ và Đào tạo 

Ngoại ngữ Tin học 

Redbook

REDBOOK 

CO.,LTD
760 03/09/2018

Số 215 Bạch Đằng, 

Phường 15, quận Bình 

Thạnh, TP.HCM

84-3511.2183
Fax: 48-3511 

3703

117
Công ty Cổ phần Giáo 

dục Vietint
817 14/3/2018

Tòa nhà D.C, P.201, số 

111D, đường Lý Chính 

Thắng, Phường 7, Quận 3, 

TP.HCM

0283.9301398
diep.nguyen@vie

tin.net

118

Công ty Cổ phần Dịch 

vụ và Tư vấn Giáo dục 

Cọ vàng

308 26/1/2018

Số 117/22 đường Nguyễn 

Hữu Cảnh, Phường 22, 

Quận Bình Thạnh, 

TP.HCM

119

Công ty TNHH Tư vấn 

Du học Phi English Việt 

Nam

915 22/3/2018

Tầng 5, tòa nhà The 

Galleria, số 258 đường 

Nam Kỳ Khởi Nghĩa, 

phường 8, quận 3, 

TP.HCM

934.678095
lananhphienglish

@gmail.com

120
Công ty TNHH Tư vấn 

du học Stella
878 20/3/2018

292/8 đường CMT8, 

phường 10, quận 3, 

TP.HCM

ĐT liên lạc: 

0903743240 

(Ông Phạm 

Hoàng Hùng)



STT

Tên giao dịch của tổ 

chức kinh doanh dịch 

vụ TVDH

(Bằng tiếng Việt)

Tên  giao dịch 

quốc tế của tổ 

chức kinh doanh 

dịch vụ TVDH

(Bằng Tiếng Anh)

Số GCN 

đăng ký 

kinh 

doanh

Ngày cấp Địa chỉ
Điện thoại liên 

hệ
Website/Email Ghi chú

121 Công ty TNHH Acura 916 22/3/2018

Phòng 202, lầu 2, tòa nhà 

Cienco 585, số 88-88A, 

đường D2, phường 25, 

quận Bình Thạnh, 

TP.HCM

932.725889
info@acuravietn

am.vn

Chuyển 

đến Lầu 6 

tòa nhà An 

Sơn, số 141 

đường Võ 

Oanh, 

Phường 25, 

quận Bình 

Thạnh (GP 

số 

4318/GDĐ

T-TC ngày 

07/12/2018)

122
Công ty Cổ phần du học 

di trú Quốc tế Vicky
201 19/1/2018

Số 34 đường Ngô Quang 

Huy, phường Thảo Điền, 

Quận 2, TP.HCM

(028) 6682 4355

ĐT liên 

lạc: 

0908682457 

 (Cô 

Nguyễn 

Thị Huyền)

123
Công ty TNHH Blue 

Galaxy Group

Blue Galaxy Group 

Company Limited
524 02/12/2018

171 Võ Thị Sáu, phường 

7, quận 3, TP.HCM
(028) 66839842



STT

Tên giao dịch của tổ 

chức kinh doanh dịch 

vụ TVDH

(Bằng tiếng Việt)

Tên  giao dịch 

quốc tế của tổ 

chức kinh doanh 

dịch vụ TVDH

(Bằng Tiếng Anh)

Số GCN 

đăng ký 

kinh 

doanh

Ngày cấp Địa chỉ
Điện thoại liên 

hệ
Website/Email Ghi chú

124

Công ty TNHH Một 

thành viên Thương mại 

và hợp tác Giáo dục Mỹ 

Việt 

525 02/12/2018

31C đường Lý Tự Trọng, 

phường bến Nghé, quận 1, 

TP.HCM

125
Công ty Cổ phần Kết 

nối Văn hóa Việt

4420/GD

ĐT-TC
27/11/2017

Số 151, đường Võ Thị 

Sáu, Phường 6, Quận 3, 

Thành phố Hồ Chí Minh

126

Công ty TNHH Cung 

ứng Lao động 

MEKONG

207/GD

ĐT-TC

ngày 22 

tháng 01 

năm 2018

Số 63A Bờ Bao Tân 

Thắng, phường Sơn Kỳ, 

quận Tân Phú, TP.HCM

0905590689 

(Hà)

0905590689 

 (Hà)

127

Công ty TNHH ISSILLO ISSILOO Company 

Limited
306/GD

ĐT-TC

ngày 26 

tháng 01 

năm 2018

Số 502 Đỗ Xuân Hợp, 

phường Phước Bình, Quận 

9, TP.HCM 

(028) 62923060

Email: 

utnguyen2605@

gmail.com

Nguyễn 

Thị Thùy 

Tiên

128

Công ty TNHH Đầu tư 

và Tư vấn Giáo dục 

Quốc tế Đai Dương

914/GD

ĐT-TC
22/03/2018

Chuyển từ số 37, đường 

Nguyễn Chí Thanh, 

Phường 9, Quận 5 đến số 

76, đường Nguyễn Chí 

Thanh, Phường 2, Quận 

10, Thành phố Hồ Chí 

Minh

Chuyển địa 

điểm

129
Công ty Cổ phần Du 

học IMM

1345/GD

ĐT-TC
26/04/2018

số 135A, đường Pasteur, 

Phường 6, Quận 3, Thành 

phố Hồ Chí Minh
ông Trần 

Hữu Tuấn

130
Công ty Cổ phần Đầu tư 

Sài Gòn Giá Trị

1278/GD

ĐT-TC
24/04/2018

số 31-33, đường Hoàng 

Sa, phường Đa Kao, Quận 

1, Thành phố Hồ Chí Minh
ông Trần 

Lê Linh Vũ



STT

Tên giao dịch của tổ 

chức kinh doanh dịch 

vụ TVDH

(Bằng tiếng Việt)

Tên  giao dịch 

quốc tế của tổ 

chức kinh doanh 

dịch vụ TVDH

(Bằng Tiếng Anh)

Số GCN 

đăng ký 

kinh 

doanh

Ngày cấp Địa chỉ
Điện thoại liên 

hệ
Website/Email Ghi chú

131
Công ty TNHH Đào tạo 

ngoại ngữ Duy Tân

1344/GD

ĐT-TC
26/04/2018

số 3D, đường Trần Phú, 

Phường 4, Quận 5, Thành 

phố Hồ Chí Minh

bà Trần 

Hữu Yến 

Ngọc

132
Công ty TNHH Tư vấn 

và Phát triển HNH

1423/GD

ĐT-TC
07/05/2018

số 101, đường Trần Hưng 

Đạo, phường Cầu Ông 

Lãnh, Quận 1, Thành phố 

Hồ Chí Minh

bà Nguyễn 

Thị Hồng 

Hạnh

133

Công ty TNHH Một 

thành viên Hừng Đông 

Xanh
HUNG DONG 

XANH CO.,LTD

1600/GD

ĐT-TC
17/05/2018

số 378/30, đường An 

Dương Vương, Phường 4, 

Quận 5, Thành phố Hồ 

Chí Minh (028)38303969

danluatsu@gmai

l.com

bà Lê 

Nguyễn 

Ngọc Thanh

134
Công ty TNHH Tư vấn 

và Giáo dục CEC

CEC 

EDUCATION 

CONSULTANCY 

COMPANY 

LIMITED

1602/GD

ĐT-TC
17/05/2018

tầng 1 tòa nhà Alpha 

Tower, số 151-153, đường 

Nguyễn Đình Chiểu, 

Phường 6, Quận 3, Thành 

phố Hồ Chí Minh

bà Trương 

Vũ Trinh 

Thy

135
Công ty TNHH Giáo 

dục và Tư vấn EPA

EPA EDUCATION 

AND 

CONSULTING 

COMPANY 

LIMITED.

1599/GD

ĐT-TC
17/05/2018

Phòng 2.07, tầng 2, khu 1, 

Cao ốc The Prince, số 17-

19-21, đường Nguyễn Văn 

Trỗi, Phường 12, quận 

Phú Nhuận, Thành phố Hồ 

Chí Minh

bà Nguyễn 

Thị Nha 

Trang

136
Công ty TNHH Nhật 

ngữ Tera koya

1601/GD

ĐT-TC
17/05/2018

số 42 Nguyễn Phi Khanh, 

phường Tân Định, Quận 1, 

Thành phố Hồ Chí Minh
2838205004

bà Nguyễn 

Lê Anh 

Trâm

mailto:danluatsu@gmail.com
mailto:danluatsu@gmail.com


STT

Tên giao dịch của tổ 

chức kinh doanh dịch 

vụ TVDH

(Bằng tiếng Việt)

Tên  giao dịch 

quốc tế của tổ 

chức kinh doanh 

dịch vụ TVDH

(Bằng Tiếng Anh)

Số GCN 

đăng ký 

kinh 

doanh

Ngày cấp Địa chỉ
Điện thoại liên 

hệ
Website/Email Ghi chú

137
Công ty TNHH Tư vấn 

Đồng Thịnh

DONG THINH

CONSULTING

COMPANY

LIMITED

BRANCH.

1699/GD

ĐT-TC
23/05/2018

số 16/2, đường Trần Thiện 

Chánh, Phường 12, Quận 

10, Thành phố Hồ Chí 

Minh
2862988000

ông 

Nguyễn 

Ngọc Tuấn

138
Công ty Language Link 

Việt Nam
LANGUAGE 

LINK VIET NAM 

COPANY 

1700/GD

ĐT-TC
23/05/2018

phòng 102-03, tầng 1, cao 

ốc Saigon Trade Center, 

số 37, đường Tôn Đức 

Đức Thắng, phường Bến 

Nghé, Quận 1, Thành phố 

Hồ Chí Minh
2839102968

an.trantt@langua

gelink.edu.vn

ông 

GAVAN 

IACONO

139
Công ty TNHH Hỗ trợ 

Du học Việt Nhật

VIET NHAT

STUDY ABROAD

SUPPORT

COMPANY

LIMITED.

1521/GD

ĐT-TC
14/05/2018

số 13A, đường Nguyễn 

Hiến Lê, Phường 13, quận 

Tân Bình, Thành phố Hồ 

Chí Minh

2838103077

danluatsu@gmai

l.com

bà Nguyễn 

Thị Hải 

Yến

140
Công ty TNHH Ellacy 

Global Education
Ellacy Global 

Education

1522/GD

ĐT-TC
14/05/2018

Lầu 6, Tòa nhà Tedi, số 

15A, đường Hoàng Hoa 

Thám, Phường 6, quận 

Bình Thạnh, Thành phố 

Hồ Chí Minh

cuong.nguyen@

ellacyglobal.com

ông 

Nguyễn 

Tấn Cường

mailto:danluatsu@gmail.com
mailto:danluatsu@gmail.com
mailto:cuong.nguyen@ellacyglobal.com
mailto:cuong.nguyen@ellacyglobal.com


STT

Tên giao dịch của tổ 

chức kinh doanh dịch 

vụ TVDH

(Bằng tiếng Việt)

Tên  giao dịch 

quốc tế của tổ 

chức kinh doanh 

dịch vụ TVDH

(Bằng Tiếng Anh)

Số GCN 

đăng ký 

kinh 

doanh

Ngày cấp Địa chỉ
Điện thoại liên 

hệ
Website/Email Ghi chú

141

Công ty Trách nhiệm 

hữu hạn Dịch vụ 

Thương mại Tư vấn 

Nguồn Sáng Mới

NEW LIGHT

SOURCE

CONSULTANT

TRADING

SERVICE

COMPANY

LIMITED.

1747/GD

ĐT-TC
28/5/2018

số 1C, đường 359, phường 

Phước Long B, Quận 9, 

Thành phố Hồ Chí Minh

newlightssource.i

nfo@gmail.com

bà Tô Nữ 

Bảo Trân

142

Công ty Trách nhiệm 

hữu hạn Tài năng Giáo 

dục Toàn Cầu

GLOBAL 

EDUCATION 

TALENT.

1746/GD

ĐT-TC
28/5/2018

số 16A1, đường Vũ Ngọc 

Phan, Phường 13, quận 

Binh Thạnh, Thành phố 

Hồ Chí Minh

(028)36365143
getalent@nichiet

suvn.com

ông Lê 

Nguyễn 

Khánh 

Dũng

143

Công ty Cổ phần Dịch 

vụ Đào tạo và Tư vấn 

Du học

TRIANING 

SERVICES AND 

STUDY ABROAD 

CONSULTANT 

CORPORATION.

1745/GD

ĐT-TC
28/5/2018

số 284-286 Hoàng Văn 

Thụ, Phường 4, quận Tân 

Bình, Thành phố Hồ Chí 

Minh

222442244
truongtamanh@y

ahoo.com

ông Trần 

Tam Anh

144
Công ty TNHH Agent 

Hai

1814/GD

ĐT-TC
31/5/2018

Chuyển từ số 166, đường 

Nguyễn Công Trứ, 

phường Nguyễn Thái 

Bình, Quận 1  đến số 55-

59, đường Hồ Tùng Mậu, 

phường Bến Nghé, Quận 

1, Thành phố Hồ Chí Minh

mailto:getalent@nichietsuvn.com
mailto:getalent@nichietsuvn.com


STT

Tên giao dịch của tổ 

chức kinh doanh dịch 

vụ TVDH

(Bằng tiếng Việt)

Tên  giao dịch 

quốc tế của tổ 

chức kinh doanh 

dịch vụ TVDH

(Bằng Tiếng Anh)

Số GCN 

đăng ký 

kinh 

doanh

Ngày cấp Địa chỉ
Điện thoại liên 

hệ
Website/Email Ghi chú

145
Công ty Trách nhiệm 

hữu hạn Care Education

CARE 

EDUCATION 

LIMITED 

COMPANY

1887/GD

ĐT-TC
06/05/2018

số 90/1 Trần Khắc Chân, 

Phường 9, quận Phú 

Nhuận, Thành phố Hồ Chí 

Minh 2839902209

bà Nguyễn 

Thị Thủy

146

Công ty Trách nhiệm 

hữu hạn API Learning 

Sapiens

API LEARNING 

SAPIENS 

COMPANY 

LIMITED

1888/GD

ĐT-TC
06/05/2018

số 05, đường Quách Văn 

Tuấn, Phường 12, quận 

Tân Bình, Thành phố Hồ 

Chí Minh

2838123103
chancho3@naver

.com

ông Jang 

Sihwan

147
Công ty Cổ phần Tư vấn 

du học Coneff Việt Nam

VIETNAM

CONEFF

OVERSEAS

STUDY

CONSULTANCY

CORPORATION.

1978/GD

ĐT-TC
06/11/2018

số 19, đường Bà Huyện 

Thanh Quan, Phường 9, 

Quận 3, Thành phố Hồ 

Chí Minh

2839309096
info@coneff.edu.

vn

bà Trần 

Thanh 

Thụy Nam 

Phương

148

Công ty Trách nhiệm 

hữu hạn Tư vấn giáo 

dục Quốc tế ALT

ALT

INTERNATIONAL 

EDUCATION

CONSULTANCY

COMPANY.

2097/GD

ĐT-TC
19/6/2018

số 11A, dường Phan Chu 

Trinh, Phường 2, quận 

Bình Thạnh, Thành phố 

Hồ Chí Minh

info@alt.edu.vn
bà Nguyễn 

Thị Việt An



STT

Tên giao dịch của tổ 

chức kinh doanh dịch 

vụ TVDH

(Bằng tiếng Việt)

Tên  giao dịch 

quốc tế của tổ 

chức kinh doanh 

dịch vụ TVDH

(Bằng Tiếng Anh)

Số GCN 

đăng ký 

kinh 

doanh

Ngày cấp Địa chỉ
Điện thoại liên 

hệ
Website/Email Ghi chú

149

Công ty Trách nhiệm 

hữu hạn Tư vấn du học 

Thúy Nguyễn

THUY NGUYEN

STUDY ABROAD

CONSULTANCY

COMPANY

LIMITED.

2103/GD

ĐT-TC
20/6/2018

số 34, đường 11A, phường 

An Phú, Quận 2, Thành 

phố Hồ Chí Minh

2822535569

tnstudyabroad@

gmail.com

bà Nguyễn 

Thị Diễm 

Thúy

150

Công ty Cổ phần Đào 

tạo và Đầu tư Giáo dục 

Minh Việt

MINH VIET 

EDUCATION 

INVESTMENT 

AND TRAINING 

JOINT STOCK 

COMPANY

2102/GD

ĐT-TC
20/6/2018

số 181, đường Lê Đức 

Thọ, Phường 17, quận Gò 

Vấp, Thành phố Hồ Chí 

Minh

2838940951
nhatnguminhviet

@gmail.com

ông Trần 

Quốc Trung

151

Công ty TNHH Tư vấn 

Giáo dục và Đào tạo 

Quốc tế Phương Anh

2413/GD

ĐT-TC
17/7/2018

tầng 4, Cao ốc Yoco, số 

41, đường Nguyễn Thị 

Minh Khai, phường Bến 

Nghé, Quận 1, Thành phố 

Hồ Chí Minh

903160440
nguyen.dieu@ati

duhoc.com

152
Công ty TNHH MTV 

PSC

PSC EDUCATION

2432/GD

ĐT-TC
18/7/2018

Số 107 A-B, đường Ngô 

Quyền, Phường 11, Quận 

5, Thành phố Hồ Chí Minh
908394476

info@pscedu.co

m

153
Công ty Cổ phần ITM 

Thành phố Hồ Chí Minh

ITM HOCHIMINH JOINT STOCK COMPANY

2429/GD

ĐT-TC
18/7/2018

số 48, Đường số 5, khu 

dân cư Him Lam, phường 

Tân Hưng, Quận 7, Thành 

phố Hồ Chí Minh

28.39401385
thuha@itm.hcm.

vn

mailto:nguyen.dieu@atiduhoc.com
mailto:nguyen.dieu@atiduhoc.com
mailto:thuha@itm.hcm.vn
mailto:thuha@itm.hcm.vn


STT

Tên giao dịch của tổ 

chức kinh doanh dịch 

vụ TVDH

(Bằng tiếng Việt)

Tên  giao dịch 

quốc tế của tổ 

chức kinh doanh 

dịch vụ TVDH

(Bằng Tiếng Anh)

Số GCN 

đăng ký 

kinh 

doanh

Ngày cấp Địa chỉ
Điện thoại liên 

hệ
Website/Email Ghi chú

154
Công ty TNHH Tư vấn 

du học AOA

2430/GD

ĐT-TC
18/7/2018

số 99, đường Nguyễn Bỉnh 

Khiêm, phường Đa Kao, 

Quận 1, Thành phố Hồ 

Chí Minh 2838278488

155 Công ty TNHH Ni Hao
NI HAO 

COMPANY 

LIMITED

2431/GD

ĐT-TC
18/7/2018

207/15, đường Ba Tháng 

Hai, Phường 11, Quận 10, 

Thành phố Hồ Chí Minh

965057829
giapdao90@gma

il.com

156

Viện Đào tạo và HTQT 

thuộc Trường ĐH 

GTVT TPHCM

INTERNATIONAL 

EDUCATION

AND

COOPERATION

INSTITUTE.

2471/GD

ĐT-TC
24/7/2018

Số 2, đường Võ Oanh, 

Phường 25, quận Bình 

Thạnh, Thành phố Hồ Chí 

Minh

2835121931 iec@ut.edu.com

157

Chi nhánh TPHCM-

Công ty Cổ phần 

Jellyfish Education

HO CHI MINH 

CITY BRANCH 

OF JELLYFISH 

EDUCATION 

JOINT STOCK 

COMPANY

2486/GD

ĐT-TC
25/7/2018

Số 538, đường CMT8, 

Phường 11, Quận 3, 

Thành phố Hồ Chí Minh

2839930988

bà Đào 

Thùy 

Dương

158

Công ty Cổ phần 

DVTM và Xuất khẩu 

lao động Trường Sơn COOPIMEX JSC

2630/GD

ĐT-TC
08/02/2018

số 30, đường Đặng Văn 

Ngữ, Phường 10, quận 

Phú Nhuận, TP.HCM

2839914440
coopimextruongs

on@gmail.com

bà Nguyễn 

Thị Hoa

159

Công ty TNHH Thương 

mại và Nguồn nhân lực 

Havico

Havico Human 

Resource and 

Traning Company 

Limited

2752/GD

ĐT-TC
13/8/2018

số 1146/39/31, đường 

Quang Trung, Phường 8, 

quận Gò Vấp, TP.HCM

2862861777

ông 

Nguyễn 

Xuân Hải

mailto:giapdao90@gmail.com
mailto:giapdao90@gmail.com


STT

Tên giao dịch của tổ 

chức kinh doanh dịch 

vụ TVDH

(Bằng tiếng Việt)

Tên  giao dịch 

quốc tế của tổ 

chức kinh doanh 

dịch vụ TVDH

(Bằng Tiếng Anh)

Số GCN 

đăng ký 

kinh 

doanh

Ngày cấp Địa chỉ
Điện thoại liên 

hệ
Website/Email Ghi chú

160
Công ty Cổ phần 

Hajime Nipon Việt Nam

Hajime Nippon 

Viet Nam Jont 

StockCompany

2750/GD

ĐT-TC
13/8/2018

số 179, đường D1, Phường 

25, quận Bình Thạnh, 

TP.HCM

bà Trần Thị Mỹ 

Khánh

info@hajimenipp

on.vn

bà Trần Thị 

Mỹ Khánh

161
Công ty TNHH A-Star-

Education Việt Nam

A-Star- Education 

Việt Nam 

Company Limited

2751/GD

ĐT-TC
13/8/2018

Tầng 6, số 21, đường Lê 

Quý Đôn, Phường 6, Quận 

3, TP.HCM

ông 

Nguyễn 

Trung Kiên

162
Công ty Cổ phần Đầu tư 

Tân Đại Dương

Branch of New 

Ocean Investment 

Joint Stock 

Company

2886/GD

ĐT-TC
22/8/2018

số 60, đường Đinh Công 

Tráng, phường Tân Định, 

Quận 1, TP.HCM
2822603388

ông 

Nguyễn 

Trung Kiên

163
Công ty Cổ phần Giáo 

dục Rigth Way

Rigth Way 

Education Joint 

Stock Company

2887/GD

ĐT-TC
22/8/2018

số 14A, đường Sông Đà, 

quận Tân Bình, Thành phố 

Hồ Chí Minh

rigthwayeducatio

n.head@gmail.co

m

bà Nguyễn 

Thị Thùy 

Dương

164

Công ty Trách nhiệm 

hữu hạn Phát triển nhân 

lực Hòa bình Toàn cầu 

HGP

HGP GLOBAL

PEACE HUMAN

DEVELOPMENT

COMPANY

LIMITED.

2957/GD

ĐT-TC
27/8/2018

số 315/1C, đường Lê Văn 

Sỹ, Phường 13, Quận 3

2839319889

phaphoang1992

@yahoo.co.jp

Ông Hoàng 

Công Pháp

165

Công ty Trách nhiệm 

hữu hạn Tư vấn du học 

Focus

FOCUS STUDY

ABROAD

CONSULTANT

COMPANY

LIMITED.

3072/GD

ĐT-TC
05/9/2018

số 38 đường 15C KDC 

Phong Phú 4, xã Phong 

Phú, huyện Bình Chánh

ông Phùng 

Chí Toàn



STT

Tên giao dịch của tổ 

chức kinh doanh dịch 

vụ TVDH

(Bằng tiếng Việt)

Tên  giao dịch 

quốc tế của tổ 

chức kinh doanh 

dịch vụ TVDH

(Bằng Tiếng Anh)

Số GCN 

đăng ký 

kinh 

doanh

Ngày cấp Địa chỉ
Điện thoại liên 

hệ
Website/Email Ghi chú

166

Công ty Trách nhiệm 

hữu hạn Du học Quốc tế 

Anh Quốc

STUDY ABROAD

INTERNATIONAL

-UNITED

KINGDOM

COMPANY

LIMITED.

3137/GD

ĐT-TC
10/09/2018

Lầu 2, tòa nhà Alpha, số 

151, đường Nguyễn Đình 

Chiểu, Phường 6, Quận 3

918249898
hochiminh@stud

yin-uk.com

bà Phan 

Thị Ngọc 

Mai

167

Công ty Cổ phần ICO 

EURO-Chi nhánh 

Thành phố Hồ Chí Minh

3147/GD

ĐT-TC
11/09/2018

số 98, đường Phạm Văn 

Chiêu, Phường 9, quận Gò 

Vấp
982296768

office@icoeuro.v

n

ông 

Nguyễn 

Văn Bắc

168

Công ty Trách nhiệm 

hữu hạn Phát triển nhân 

lực Hòa bình Toàn cầu 

HGP

HGP GLOBAL

PEACE HUMAN

DEVELOPMENT

COMPANY

LIMITED.

2957/GD

ĐT-TC
27/8/2018

số 315/1C, đường Lê Văn 

Sỹ, Phường 13, Quận 

3,Thành phố Hồ Chí Minh

2839319889

phaphoang1992

@yahoo.co.jp

169

Công ty Trách nhiệm 

hữu hạn Thương mại 

Dịch vụ Quốc tế Đài 

Việt

DAI VIET

INTERNATIONAL 

TRADING

SERVICE

COMPANY

LIMITED.

  3251 

/GDĐT-

TC

 19/9  /2018

số 728-730, đường Võ 

Văn Kiệt, Phường 1, Quận 

5,Thành phố Hồ Chí Minh

bà Linh Lệ 

Minh

170
Công ty Trách nhiệm 

hữu hạn H&H Capital

H&H CAPITAL 

COMPANY 

LIMITED

      3228 

/GDĐT-

TC

 18/ 9 /2018

số 67, đường Lê Lợi, 

phường Bến Nghé, Quận 

1, Thành phố Hồ Chí Minh

963071108
nga@thehomercl

ub.com

ông 

Nguyễn 

Hoàng 

Hùng

mailto:thuha@itm.hcm.vn
mailto:thuha@itm.hcm.vn


STT

Tên giao dịch của tổ 

chức kinh doanh dịch 

vụ TVDH

(Bằng tiếng Việt)

Tên  giao dịch 

quốc tế của tổ 

chức kinh doanh 

dịch vụ TVDH

(Bằng Tiếng Anh)

Số GCN 

đăng ký 

kinh 

doanh

Ngày cấp Địa chỉ
Điện thoại liên 

hệ
Website/Email Ghi chú

171

Công ty Cổ phần Edugo 

Việt Nam-Chi nhánh tại 

Thành phố Hồ Chí Minh 
EDUGO ABROAD

CENTER-

BRANCH HCM.

3338/GD

ĐT-TC
24/9/2018

tầng 6, tòa nhà Lutaco, số 

173A, đường Nguyễn Văn 

Trỗi, Phường 11, quận 

Phú Nhuận, Thành phố Hồ 

Chí Minh

938676896 hcm@edugo.vn
bà Nguyễn 

Hồng Ngọc

172
Công ty TNHH Đầu tư 

và Giáo dục TOUMON 

TOUMON

EDUCATION

INVESTMENT

COMPANY

LIMITED.

3337/GD

ĐT-TC
24/9/2018

Số 432/30  đường Tô Ký, 

Khu phố 5, phường Tân 

Chánh Hiệp, Quận 12, 

Thành phố Hồ Chí Minh

2835978668
hoangthanhtruc

@toumon.vn

bà Hoàng 

Thị Thanh 

Trúc

173
Công ty TNHH Young 

Kwang Group 

YOUNG KWANG 

GROUP 

COMPANY 

LIMITED

3464/GD

ĐT-TC
10/03/2018

số 61A, đường Quang 

Trung, phường Hiệp Phú, 

Quận 9, Thành phố Hồ 

Chí Minh
2866807909

ông EOM 

TAE EAK

174
Công ty Cổ phần Mevita 

Vietnam MEVITA 

VIETNAM 

CORPORATION

3465/GD

ĐT-TC
10/03/2018

Tầng 1, Tòa nhà Rosana, 

số 60, đường Nguyễn 

Đình Chiểu, phường Đa 

Kao, Quận 1, Thành phố 

Hồ Chí Minh

info@mevita-

vietnam.de

bà Lê Thị 

Hải Yến

175
Công ty TNHH Tư vấn 

du học Long Phan

3553/GD

ĐT-TC
10/10/2018

số 38, đường số 10, khu 

dân cư Nam Long, phường 

Tân Thuận Đông, Quận 7, 

Thành phố Hồ Chí Minh

ông Phan 

Tấn Long



STT

Tên giao dịch của tổ 

chức kinh doanh dịch 

vụ TVDH

(Bằng tiếng Việt)

Tên  giao dịch 

quốc tế của tổ 

chức kinh doanh 

dịch vụ TVDH

(Bằng Tiếng Anh)

Số GCN 

đăng ký 

kinh 

doanh

Ngày cấp Địa chỉ
Điện thoại liên 

hệ
Website/Email Ghi chú

176

Chi nhánh Hệ thống 

Giáo dục Quốc tế AKI 

Sài Gòn-Công ty Cổ 

phần Tư vấn Giáo dục 

và Đào tạo AKI 

3554/GD

ĐT-TC
10/10/2018

số 226/11, đường Nguyễn 

Thái Sơn, Phường 4, quận 

Gò Vấp, Thành phố Hồ 

Chí Minh

ông Đào 

Huy Hoàng

177
Công ty TNHH Yes 

Study 
YES STUDY 

COMPANY 

LIMITED

3555/GD

ĐT-TC
10/10/2018

số 74C, đường Nguyễn 

Văn Cừ, phường Nguyễn 

Cư Trinh, Quận 1, Thành 

phố Hồ Chí Minh
929399924

ông Khưu 

Đức Anh 

Huy

178
Chi nhánh Công ty Cổ 

phần IBA - Việt Nam

3600/GD

ĐT-TC

15/10/2018

số 14/10, đường Ngô Tất 

Tố, Phường 19, quận Bình 

Thạnh, Thành phố Hồ Chí 

Minh

ông Phan 

Đình Thư

179

Chi nhánh Công ty 

TNHH Dịch vụ Nhật 

Anh

3866/GD

ĐT-TC
11/02/2018

số 104, đường Bàu Cát 2,

Phường 12, quận Tân

Bình, Thành phố Hồ Chí

Minh.

2862924049
info@nhatanh-

edu.com

bà Nguyễn 

Thị Kim 

Anh

180
Công ty TNHH Quốc tế

Han Star 

Han Star 

International 

Limited Company

3893/GDĐT-TC11/05/2018

số 259A, đường Nguyễn 

Văn Trỗi, Phường 10, 

quận Phú Nhuận, Thành 

phố Hồ Chí Minh.

904803837
kimthovo82@gm

ail.com

bà Võ Thị 

Kim Tho

181
Công ty TNHH Một 

thành viên Quốc tế 

Thanh Niên

Thanh Nien Study

Abroad

Consultancy Center

3929/GD

ĐT-TC

11/08/2018

số 69, đường Trường 

Chinh, phường Tân Thới 

Nhất, Quận 12, Thành phố 

Hồ Chí Minh 2836200831

info@thanhnien

academy.edu.vn

ông Lâm 

Hưng Thịnh

mailto:info@nhatanh-edu.com
mailto:info@nhatanh-edu.com
mailto:info@thanhnienacademy.edu.vn
mailto:info@thanhnienacademy.edu.vn


STT

Tên giao dịch của tổ 

chức kinh doanh dịch 

vụ TVDH

(Bằng tiếng Việt)

Tên  giao dịch 

quốc tế của tổ 

chức kinh doanh 

dịch vụ TVDH

(Bằng Tiếng Anh)

Số GCN 

đăng ký 

kinh 

doanh

Ngày cấp Địa chỉ
Điện thoại liên 

hệ
Website/Email Ghi chú

182
Công ty Cổ phần SEI

JIN Việt Nam

SEIJIN VIET 

NAM 

CORPORATION 

3967/GD

ĐT-TC
11/12/2018

 số 60 đường C18, Phường 

12, quận Tân Bình, Thành 

phố Hồ Chí Minh.

902554767
seijinvn@gmail.c

om

bà Phan 

Thị Kim 

Chi

183
Công ty TNHH DEOW

VIETNAM

DEOW VIETNAM 

COMPANY 

LIMITED 

3970/GD

ĐT-TC

11/12/2018

số 107, đường Nguyễn 

Đình Chiểu, Phường 6, 

Quận 3, Thành phố Hồ 

Chí Minh 2839300712

ông Vũ Tất 

Minh Uy

184

Công ty TNHH Xây 

dựng – Thương mại Du 

lịch Hồng Ngọc Hà

HONG NGOC HA 

TOURISM 

TRADING AND 

CONSTRUCTING 

COMPANY 

LIMITED

3971/GD

ĐT-TC

11/12/2018
số 268, đường Cô Bắc, 

phường Cô Giang, Quận 

1, Thành phố Hồ Chí Minh 838365318

info@hongngoch

a.com

bà Phạm 

Thị Sơn

185

Công ty TNHH Máy và 

Thiết bị Công nghiệp 

Cơ Đạt

CO DAT

MACHINERY

AND

INDUSTRIAL

EQUIPMENT CO.,

LTD

3969/GD

ĐT-TC

11/12/2018
số 46/15, đường Dương 

Văn Dương, phường Tân 

Quý, quận Tân Phú, 

Thành phố Hồ Chí Minh 28355921197

congtycodat@g

mail.com

ông Lê Văn 

Tâm

186
Công ty Cổ phần Giáo 

dục Toàn Cầu IEG IEG GLOBAL

EDUCATION.,JSC 3968/GDĐT-TC

11/12/2018

số 81, đường Phan Kế 

Bính, phường Đa Kao, 

Quận 1, Thành phố Hồ 

Chí Minh.

984687088

bà Ngô Thị 

Thanh 

Hương

mailto:seijinvn@gmail.com
mailto:seijinvn@gmail.com
mailto:info@hongngocha.com
mailto:info@hongngocha.com
mailto:congtycodat@gmail.com
mailto:congtycodat@gmail.com


STT

Tên giao dịch của tổ 

chức kinh doanh dịch 

vụ TVDH

(Bằng tiếng Việt)

Tên  giao dịch 

quốc tế của tổ 

chức kinh doanh 

dịch vụ TVDH

(Bằng Tiếng Anh)

Số GCN 

đăng ký 

kinh 

doanh

Ngày cấp Địa chỉ
Điện thoại liên 

hệ
Website/Email Ghi chú

187

Công ty Cổ phần hợp

tác Đầu tư Giáo dục

Quốc tế Tín Phát

TINPHAT 

INTERNATIONAL 

 COORPERATION 

INVESMENT 

EDUCATION 

JOINT STOCK 

COMPANY 3966/GDĐT-TC

11/12/2018
số 26C, đường Lê Đức 

Thọ, ,phường Mỹ Đình 2, 

quận Nam Từ Liêm, thành 

phố Hà Nội 947389399

bà Trần Thị 

Thuận

188

Công ty TNHH Tư vấn

Du học Hoàng Anh

HOANG ANH 

STUDY ABROAD 

CONSULTING 

COMPANY 

LIMITED

3965 /GDĐT-TC11/12/2018
Số 202 Hoàng Văn Thụ, 

Phường 9, quận Phú 

Nhuận, Thành phố Hồ Chí 

Minh

ông Hoàng 

Tuấn Anh

189
Công ty TNHH Phát

triển Quốc tế DPI

DPI 

INTERNATIONAL 

 DEVELOPMENT 

COMPANY 

LIMITED

4008 

/GDĐT-

TC

13/11/2018

: số 16, đường 232 Cao 

Lỗ, Phường 4, Quận 8, 

Thành phố Hồ Chí Minh

2862860750 ngochang@duhocdpi.com

bà Phạm 

Thị Ngọc 

Hằng

190
Công ty TNHH One 

Terrace

ONE TERRACE 

COMPANY 

LIMITED 4041/GDĐT-TC

15/11/2018

Tầng 3, Phòng 03.31, số 

290 An Dương Vương, 

Phường 4, Quận 5, Thành 

phố Hồ Chí Minh 2838353559

ông 

Tatsuya 

Ishinaka

mailto:ngochang@duhocdpi.com


STT

Tên giao dịch của tổ 

chức kinh doanh dịch 

vụ TVDH

(Bằng tiếng Việt)

Tên  giao dịch 

quốc tế của tổ 

chức kinh doanh 

dịch vụ TVDH

(Bằng Tiếng Anh)

Số GCN 

đăng ký 

kinh 

doanh

Ngày cấp Địa chỉ
Điện thoại liên 

hệ
Website/Email Ghi chú

191

Công ty TNHH Phát

triển Giáo dục Nghề

nghiệp và Hợp tác Quốc

Tế

Vocational 

Education 

Development and 

International 

Cooperation 

Company Limited

4059/GD

ĐT-TC

16/11/2018
số 138, đường Hà Huy 

Giáp, phường Thạnh Lộc, 

Quận 12, Thành phố Hồ 

Chí Minh 902757558

ông Đặng 

Thế Long

192 Công ty Cổ phần 

Thương mại và Dịch vụ 

Quốc tế An Dương

An Duong 

International 

Service and 

Trading Joint Stock 

Copany

4084/GD

ĐT-TC

19/11/2018

số 74 Lô M, đường Hoàng 

Quốc Việt, Khu dân cư 

Phú Mỹ, phường Phú Mỹ, 

Quận 7, Thành phố Hồ 

Chí Minh 907890770

ông Lê Thế 

Dương

193

Công ty TNHH Dịch 

thuật-Tư vấn Du học 

Kiên Khang

KIEN KHANG 

TRANSLATION – 

STUDY ABROAD 

CONSULTANCY 

COMPANY 

LIMITED

4085/GD

ĐT-TC

29/11/2018

số 33, đường Trần Xuân 

Hòa, Phường 7, Quận 5, 

Thành phố Hồ Chí Minh 2835023738

luatsuha.kk@gm

ail.com

bà Hứa Tú 

Hà

194

Công ty TNHH Tư vấn 

Mirai Việt Nam

MIRAI VIET 

NAM 

CONSULTING 

COMPANY 

LIMITED

4099/GD

ĐT-TC

20/11/2018

số 7/22, đường C1, 

Phường 13, quận Tân 

Bình, Thành phố Hồ Chí 

Minh 2836367744

info@miraivn.ed

u.vn
ông 

Nguyễn 

Tấn Phúc

mailto:luatsuha.kk@gmail.com
mailto:luatsuha.kk@gmail.com


STT

Tên giao dịch của tổ 

chức kinh doanh dịch 

vụ TVDH

(Bằng tiếng Việt)

Tên  giao dịch 

quốc tế của tổ 

chức kinh doanh 

dịch vụ TVDH

(Bằng Tiếng Anh)

Số GCN 

đăng ký 

kinh 

doanh

Ngày cấp Địa chỉ
Điện thoại liên 

hệ
Website/Email Ghi chú

195
Công ty Cổ phần Xúc 

tiến Thương mại và 

Truyền thông Đông 

Dương

INDOCHINA 

COMMUNICATIO

N AND TRADE 

PROMOTION 

CORPORATION

4086/GD

ĐT-TC

19/11/2018
số 207, đường Võ Văn 

Tần, Phường 5, Quận 3, 

Thành phố Hồ Chí Minh. 2822030229

bà Nguyễn 

Thị Dương

196

Công ty Cổ phần Du 

học Daiichi Việt Nam

DAIICHI VIET 

NAM STUDY 

ABROAD JOINT 

STOCK 

4183/GD

ĐT-TC

28/11/2018

số 192/4, đường Nguyễn 

Thái Bình, Phường 12, 

quận Tân Bình, Thành phố 

Hồ Chí Minh.

bà Phạm 

Thị Thúy 

Kiều

197

Công ty TNHH Tư vấn 

du học và Thương mại 

Du Nhật

DU NHAT 

TRADING AND 

STUDY ABROAD 

CONSULTING 

COMPANY 

LIMITED 

4204/GD

ĐT-TC

30/11/2018

Phòng 3.13 Tầng 3 

Officetel Tòa nhà Garden 

Gate, số 8 đường Hoàng 

Minh Giám, Phường 9, 

quận Phú Nhuận, Thành 

phố Hồ Chí Minh 2822537299

bà Hoàng 

Thanh Mai

198
Công ty Cổ phần Phát 

triển Nguồn nhân lực 

Hikari

4207/GD

ĐT-TC

30/11/2018

số 118/10, đường Phan 

Huy Ích, Phường 15, quận 

Tân Bình, Thành phố Hồ 

Chí Minh 901443326

camnhiakamaru

@gmail.com

bà Nguyễn 

Đinh Song 

Toàn

199

Công ty TNHH Newstar 

Global

NEWSTAR

GLOBAL

COMPANY

LIMITED

4206  

/GDĐT-

TC

30/11/2018

Tầng 3, số 6, đường Hồ 

Tùng Mậu, phường 

Nguyễn Thái Bình, Quận 

1, Thành phố Hồ Chí Minh 985578686

bà Vũ Thị 

Mai Hương

mailto:camnhiakamaru@gmail.com
mailto:camnhiakamaru@gmail.com


STT

Tên giao dịch của tổ 

chức kinh doanh dịch 

vụ TVDH

(Bằng tiếng Việt)

Tên  giao dịch 

quốc tế của tổ 

chức kinh doanh 

dịch vụ TVDH

(Bằng Tiếng Anh)

Số GCN 

đăng ký 

kinh 

doanh

Ngày cấp Địa chỉ
Điện thoại liên 

hệ
Website/Email Ghi chú

200
Công ty TNHH Passage 

of Study

PASSAGE OF 

STUDY 

COMPANY 

LIMITED

4205 

/GDĐT-

TC

30/11/2018

số 10C, đường Trần Nhật 

Duật, phường Tân Định, 

Quận 1, Thành phố Hồ 

Chí Minh.

bà Võ Thị 

Phương 

Oanh

201
Công ty Cổ phần Đào 

tạo Nhân lực Sanrin

SANRIN HUMAN 

TRANING 

CORPORATION 

số 285/51, đường Cách 

Mạng Tháng Tám, 

Phường 12, Quận 10, 

Thành phố Hồ Chí Minh. 909015513

map180301@ya

hoo.com

ông Trần 

Nhân Trung

202
Công ty TNHH Tư vấn 

và Đầu tư Trần Quang

4317 

/GDĐT-

TC

12/07/2018
số 4/5, đường Hậu Giang, 

Phường 4, quận Tân Bình, 

Thành phố Hồ Chí Minh

ông Trần 

Đức Tài

203
Công ty Cổ phần Giải 

pháp du học SCVN

4265 

/GDĐT-

TC

12/05/2018

số 337/1A, đường Lê Văn 

Lương, phường Tân Quy, 

Quận 7, Thành phố Hồ 

Chí Minh

913812036
scvncorp@gmail.

com

ông 

Nguyễn 

Phan Việt 

Thủy

204 Công ty Cổ phần Tập 

đoàn Việt Nam Hiếu 

Học

VIET NAM HIEU 

HOC GROUP 

JOINT STOCK 

COMPANY

4267 

/GDĐT-

TC

12/05/2018 số 113 đường Ba Tháng 

Hai, Phường 11, Quận 10, 

Thành phố Hồ Chí Minh. 899993000

vietnamhieuhoc

@gmail.com
ông 

Trương 

Trần Dũng

205

Công ty TNHH Dịch vụ 

Đào tạo Mirai

MIRAI TRAINING 

SERVICE 

COMPANY 

LIMITED

4268 

/GDĐT-

TC

12/05/2018
số 76, đường Nguyễn Xí, 

Phường 26, quận Bình 

Thạnh, Thành phố Hồ Chí 

Minh 934810235

lehongvinh2209

@gmail.com

bà Lê Thị 

Hồng Vinh

mailto:map180301@yahoo.com
mailto:map180301@yahoo.com
mailto:scvncorp@gmail.com
mailto:scvncorp@gmail.com
mailto:vietnamhieuhoc@gmail.com
mailto:vietnamhieuhoc@gmail.com
mailto:lehongvinh2209@gmail.com
mailto:lehongvinh2209@gmail.com


STT

Tên giao dịch của tổ 

chức kinh doanh dịch 

vụ TVDH

(Bằng tiếng Việt)

Tên  giao dịch 

quốc tế của tổ 

chức kinh doanh 

dịch vụ TVDH

(Bằng Tiếng Anh)

Số GCN 

đăng ký 

kinh 

doanh

Ngày cấp Địa chỉ
Điện thoại liên 

hệ
Website/Email Ghi chú

206

Công ty TNHH Một 

thành viên Việt La Bo

VIET LA BO ONE

MEMBER

COMPANY

LIMITED

4269 

/GDĐT-

TC

12/05/2018

 số 780/14E, đường Sư 

Vạn Hạnh, Phường 12, 

Quận 10, Thành phố Hồ 

Chí Minh 2835034470

info@vietlabo.co

m

ông 

Nguyễn 

Duy Cường

207 Công ty TNHH Một 

thành viên Hợp tác Giáo 

dục Nghề nghiệp Quốc 

Tế

INTERNATIONAL 

 PEOFESSIONAL 

EDUCATION 

COOPERATION 

COMPANY 

LIMITED 

4266 

/GDĐT-

TC

12/05/2018

Phòng A5.6, tầng 5, số 

138, đường Hà huy Giáp, 

phường Thạnh Lộc, Quận 

12, Thành phố Hồ Chí 

Minh 944197625

bà Nguyễn 

Thị Kim 

Loan


